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DANH SÁCH LAO ĐỘNG THỜI VỤ PHỎNG VẤN DỰ TUYỂN ĐI LÀM TẠI QUẬN HAMYANG, GYEONGSANGNAM, HÀN QUỐC

 Buổi chiều 170 người, có số thứ tự từ  177-346   phỏng vấn lúc 13h00 - 16h30 ngày 13/11/2026
Kèm theo Thông báo số:         /TB-TTDVVL ngày      tháng       năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai
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Tên
이름

 Họ 성 Số CCCD
Ngày, thán
g, năm sinh
생년월일

Địa chỉ Tiêu chuẩn lao động
Liên hệ Ghi chú

Thôn
촌

Xã
주소

성별 나이 키(cm)

17
7 Dương Nguyễn Hoàng Thùy075192016076 12/12/1992 Xuân Thọ Xuân Lộc Nữ/여 160 0705316852

178 Thịnh Đoàn Thị 068191001906 13/01/1991 Ấp 5 La Ngà Nữ/여 155 0393630646
17
9 Quốc Phạm Thế 040082003858 25/09/1982 Thiên Bình Tam Phước Nam/남성 156 0328234565

180 Lộc Nguyễn Đăng 075095000934 25/02/1995 Hưng Bình Hưng Thịnh Nam/남성 173 0913096087
18
1 Tuyền Huỳnh Thị Thanh 083192004436 27/01/1992 KP Tân Bửu Trấn Biên Nữ/여 154 0398805837

182 Uyên Nguyễn Thị Kim 075194006255 09/01/1994 Bàu Sen Xuân Lập Nữ/여 158 0993873806
18
3 Hòa Nguyênx Đình 040086019896 12/10/1986 Thống Nhất Đăk Nhau Nam/남성 164 0923113899

184 Nga Trần Thị 060191001642 01/12/1991 KP Vĩnh An 8 Trị An Nữ/여 163 0931860828
18
5 Anh Trần Phương 075301010148 20/05/2001 Phú Lợi Phú Hòa Nữ/여 162 0354135069

186 Hạnh Lê Hồng 038187005962 26/12/1987 Kp 12 Tam Hiệp Nữ/여 154 0853127685
18
7 Thảo Trương Ngọc 086191008360 13/12/1991 221 Đường lô A Bình Lộc Nữ/여 155 0964504767

188 Hường Mai Thị 080185011583 12/04/1985 KP Xuân Thạnh Dầu Giây Nữ/여 152 0961308019
18
9 Kiều Nguyễn Thị Thúy 075193019248 10/10/1993 Trà cổ Bình Minh Nữ/여 153 0989059609

190 kim Nguyễn Thị Thiên 075301017859 31/07/2001 ấp Lê Lợi Gia Kiệm Nữ/여 152 0329482422
19
1 Hiếu Nguyễn văn 070089008263 28/03/1989 KP Tân Tiến Đồng Phú Nam/남성 167 0378268400

192 Hưng Phan Văn 075078003799 25/11/1978 ấp Xuân hòa Xuân Hòa Nam/남성 166 0778883886
19
3 Vui Nguyễn Thị 040184022499 19/04/1984 Kp 6 Hố Nai Nữ/여 155 0336162123

194 Linh Nguyễn Khánh 075191021769 21/10/1991 Bắc Sơn Trảng Bom Nam/남성 35 151 0768627531
19
5 Hiếu Trần Văn 040085010554 08/09/1985 ấp 2B Xuân Bắc Nam/남성 41 162 0909982851

196 Phúc Nguyễn Ngọc Hồng 091301007883 16/11/2001 Gia Ray Xuân Lộc Nữ/여 25 160 0931296771
19
7 liên Nguyễn Thị Thiên 038181029809 06/08/1981 Kp An Hảo Hố Nai Nữ/여 159 0389851033

198 Cường Nguyễn Văn 077095004752 11/03/1995 ấp 2B An Viễn Nam/남성 172 0962536053
19
9 Quý Lê Thị Phương 051188006602 30/08/1988 ấp 2 An Viễn Nữ/여 151 0962121718

200 Phương Nguyễn Thị Kim 075178016092 10/08/1978 ấp Sông Mây Bình Minh Nữ/여 163 0372449881
20
1 Trí Lê Quang 075097010286 12/06/1997 Kp Trung Tín Xuân Lộc Nam/남성 175 0961914979

202 Nga Nguyễn Thị Bích 075193007648 18/02/1993 Sông Mây Bình Minh Nữ/여 33 160 0355806848
20
3 Nga Tô Thị Huỳnh 083177002443 18/08/1977 ấp 1A Bình Minh Nữ/여 152 0373935940

204 Vân Ngô Thị 075192010410 28/10/1992 Kp 4 Long Hưng Nữ/여 160 0789317627
20
5 Thạch Trần Xuân 042087010170 01/01/1987 Kp 4C Trảng Dài Nam/남성 39 158 0973385642

206 Hăng Phạm Thị 030183067078 10/02/1983 Kp Tân Phú Bình Phước Nữ/여 43 153 0982944177
20
7 Thúy Trần Thị Thu 075192004757 10/01/1992 Phú Thạch Phú Lâm Nữ/여 34 160 034439721

208 Thái Vũ Quốc 075097019182 20/05/1997 Nam Sơn Gia Kiệm Nam/남성 160 0399092894 Cặp Vợ chồng
20
9 Thủy Nguyễn Thị Thu 075199007356 29/05/1999 Nam Sơn Gia Kiệm Nữ/여 150 0374803424

210 Tám Hoàng Ngọc 040078024131 01/07/1978 Xuân Hòa Xuân Hòa Nam/남성 170 0334384113 Cặp Vợ chồng
21
1 Liên Phan Thị 051179006977 30/03/1979 Xuân Hòa Xuân Hòa Nữ/여 158 0342171687

212 Nghiêm Nguyễn Thành 091099010656 12/06/1999 Long Thọ Phước An Nam/남성 173 0815900155 Cặp Vợ chồng
21
3 Linh Huỳnh Cẩm 094195000603 20/08/1995 Long Thọ Phước An Nữ/여 159 0969320029

214 Lệ Nguyễn Thị 075182005459 01/10/1982 Bình Hòa Xuân Phú Nữ/여 158 0937087436
21
5 Sìn Nguyễn Văn 075098019165 25/06/1998 KP 2 Long Hưng Nam/남성 171 0327027921

216 Nhuận Đào Thị Xuân 075187006500 26/11/1987 Xuân Bắc Xuân Lộc Nữ/여 158 0939228189
21
7 Trà Bùi Thị 017185001228 19/10/1985 KP Tân Đồng 3 Bình Phước Nữ/여 150 0945807926

218 Giang Trịnh Thị 038183020299 07/05/1983 KP 4 Bình Phước Nữ/여 157 0967694245
21
9 Linh Phạm Thị Chúc 095300011013 15/06/2000 Phước Nguyên 7 An Phước Nữ/여 157 0941617353

220 Ngân Trương Kiều 080184004612 25/08/1984 KP 10 Tân Phú Nữ/여 151 0906797606
22
1 Anh Nguyễn Thái 093094005879 07/02/1994 KP 3 Trảng Dài Nam/남성 167 0328066467

222 Thảo Nguyễn Thị Thu 075179008885 09/04/1979 KP 7 Long Bình Nữ/여 56 160 0937762786
22
3 Thu Đào Thị Diễm Thu 075180002159 25/02/1980 Đại Phước Nhơn Trạch Nữ/여 155 0703688119

224 Dung Phạm Kim Mỹ 08718801674 16/04/1988 Cầu 2 Đồng Tâm Nữ/여 156 0879715898
22
5 Yến Hoàng Thị 044190007751 08/10/1990 KP 3 Tam Hòa Nữ/여 155 0967107620

226 Nhung Trần Thị Tuyết 075190016099 15/12/1990 Võ Dũng Gia Kiệm Nữ/여 145 0944012080
22
7 Hòa Trần Quốc 075092015187 08/05/1992 Phúc Nhạc 2 Gia Kiệm Nam/남성 165 0399911151

228 Lưng Huỳnh Văn 075081005238 04/11/1981 Phước Thái Nam/남성 170 0937536194
22
9 Linh lê Thị Trúc 083194002071 21/03/1994 Phú An

Nam Cát
Tiên Nữ/여 164 0365028576

230 ThươngVăn Minh 091091008401 28/04/1991 Kp Tân Thành Trấn Biên Nam/남성 165 0947678664
23
1 Hòa Long Văn 020086006741 03/12/1986 Ấp 9 Sông Ray Nam/남성 164 0987941170

232 Nga Nguyễn Thị Ngọc 075197004801 27/08/1997 KP Thái Hòa Hố Nai Nữ/여 155 0336337617
23
3 Mạnh Phan Văn 038094043096 27/07/1994 Kp Sông Trầu 1 Trảng Bom Nam/남성 162 0565774262

234 Giàu Huỳnh Thị Ngọc 075189006664 22/06/1989 KP Bửu Hàm 2 Biên Hòa Nữ/여 154 0365634846
23
5 Thủy Trần Thị Thu 075199006928 30/12/1999 Xuân Tâm 5 Xuân Hòa Nữ/여 163 0971725900

236 Vũ Lưu Hoàng Anh 075095017514 12/09/1995 ấp tân Phát An Viễn Nam/남성 31 168 0933711425
23
7 Linh Đặng Hữu 042083006204 08/08/1983 Kp 4B Trảng Dài Nam/남성 43 163 0921661888

238 Phương Nguyễn Anh Nam 075183017569 23/04/1983 Kp Bình Thành Trấn Biên Nữ/여 43 152 0911208207
23
9 Cao Phạm Ngọc Trí 075085016735 04/04/41985 Kp 2 Trấn Biên Nam/남성 41 165 0797118385

240 Trúc Lê Thị Hoàng 075194012519 01/06/1994 ấp tân hưng
Xuân
Thành

Nữ/여 32 164 0933478149
24
1 Thịnh Đinh Văn 075084023813 26/01/1984 ấp 5 Tân n Nam/남성 42 160 0826260184

242 Duy Nguyễn Thanh 091089005087 19/02/1989 ấp 1A Tân An Nam/남성 37 165 0934791149
24
3 Nương Hán Thị 008185009206 18/10/1985 Kp 6 Hố Nai Nữ/여 41 155 0944002677

244 Huyền Hoàng Thị Thanh 036185027394 16/08/1985 Kp 5 Long Bình Nữ/여 41 155 0988461861
24
5 Vũ Tống Hoàng 075099007634 13/11/1999 ấp Thanh Nguyên An Phước Nam/남성 27 160 0777459894

246 Hoa Tống Thị kim 075182003435 26/03/1982 ấp Thanh Nguyên An Phước Nữ/여 44 150 0354177839
24
7 Quang Ngô Thanh 075080012630 12/06/1980 ấp tam An An Phước Nam/남성 46 162 0394981715

248 Hạnh Nguyễn Trương Hoàng Mỹ075187005659 20/05/1987 ấp 5 Sông ray Nữ/여 39 154 0392366979
24
9

Trí Nguyễn Cao 075195008281 17/09/1991 ấp Xuân Tân Xuân Bắc Nam/남성 35 170 0349205272

250 Mai Lê Thị Xuân 075195008281 13/06/1995 ấp Xuân Tân Xuân Bắc Nữ/여 31 150 0389343430

25
1 Hoàn Nguyễn Công 075083012859 09/02/1983 Kp Trần Cao Vân Dầu Giây Nam/남성 43 160 0326833479

252 Đạt Đặng Tấn 075083007937 14/08/1983 ấp Xuân Hưng Xuân Hòa Nam/남성 43 161 0368117181
25
3 Tuấn Lê Đức Thanh 075086019959 20/10/1986 ấp Phượng Vỹ

Xuân
Thành

Nam/남성 40 160 0976532144

254 Hồng Trần Thị Bích 075300006281 18/08/2000 ấp Phú Điền Phú Hòa Nữ/여 26 162 0359033407
25
5 Dũng Trần A 075089013277 17/09/1989 ấp Phú Vinh Phú Vinh Nam/남성 37 177 0345568431

256 Ngọc Hoàng Thị Kim 075196017874 12/12/1996 ấp Hiệp Tâm 1 Định Quán Nữ/여 30 155 0937332651
25
7 Ân Nguyễn Hoàng 075091007364 16/05/1991 ấp Hiệp Tâm 1 Định Quán Nam/남성 35 170 0937082802

258 Cúc Nguyễn Thị 080188015382 20/11/1988 Khu Lavoder Vĩnh Cửu Nữ/여 38 156 0337537184
25
9 Hiền Nguyễn Thị Dương 070176005706 22/02/1976 Kp 1 Đồng Xoài Nữ/여 50 153 0948556555

260 Tùng Nguyễn Thanh 075089015331 28/07/1989 Kp 8 Long Bình Nam/남성 37 170 0933030440
26
1 Linh Phan Trọng 040088027817 07/07/1988 ấp Phú Sơn Bình Minh Nam/남성 38 165 0976254075

262 Đạt Đinh Tiến 075087009226 23/12/1987 Kp Xuân Thiện Bình Lộc Nam/남성 39 165 0367714795
26
3 oanh Trần Thị Thúy 075198010391 29/10/1998 Sông Mây Bình Minh Nữ/여 28 153 0924524866

264 Thắm Lê Thị 038192030865 20/10/1992 Kp Vườn Dừa Phước Tân Nữ/여 34 156 0924524866
26
5 Hương Trần Thị Ngọc 075190020507 22/06/1990 Kp 2

Long
Khánh

Nữ/여 36 156 0389643745

266 Sơn Nguyễn Ngọc 075096019926 19/04/1996 ấp Bảo Hòa Xuân Định Nam/남성 30 162 0359649506
26
7

Tin Xạ Thị '017187012327 05/09/1987 Tổ 3, ấp 2 Xã Nha
Bích

Nữ/여 39 162 0397753319 Dân tộc thiểu số



2

268 Bắc NguyễnKhắc 030096010074 19/11/1996 Đường D3, KP TânPhú 3phường
BìnhPhước

Nam/남성 30 162 0909187789

26
9

Luyện Trương Hồng 070086008988 20/09/1986 Thôn Phú Thịnh Xã Phú
Riềng

Nam/남성 40 168 0917624090

270 Hương Huỳnh Thị Diễm 075191002413 06/03/1991 Ấp Đồng Tiến Xã Đồng
Tâm

Nữ/여 35 159 0865978679

27
1 Liên Vũ Thị 075190021062 11/12/1990 ấp Xuân Tiến Xuân Bắc Nữ/여 36 160 0366760164

272 Thủy Lương Thị 030194010909 10/05/1994 Kp 4 Hố Nai Nữ/여 32 153 0934640494
27
3 Hiền Huỳnh Hồ Thị Thu 075184013998 10/02/1984 ấp Xuân Tiến Xuân Phú Nữ/여 42 150 0383103310

274 Thảo Thiều Thị 038194015093 23/07/1994 ấp Gia Canh Xuân Định Nữ/여 32 157 0968072132
27
5 Khánh Nguyễn Văn 075097005927 27/05/1997 ấp 3 Trảng Bom Nam/남성 29 169 0797333111

276 Phương Hoàng Thị Hồng 038194035069 13/06/1994 ấp Thanh Bình Bàu Hàm Nữ/여 32 165 0396230354
27
7 Nhung Nguyễn Thị Hồng 075190022440 19/08/1990 ấp 3 Trảng Bom Nữ/여 36 155 0867021228

278 Trân Hàng Ngọc 095192010254 05/08/1992 Kp 3 Tam Hiệp Nữ/여 34 160 0917252333
27
9 Tuyết Lưu Thị Ánh 060195012256 20/02/1995 ấp An Chu Bình Minh Nữ/여 31 160 0901081499

280 Vi Vũ Thị Tường 075193026434 26/03/1993 ấp thái Hòa Hố Nai Nữ/여 33 163 0333104034
28
1 Tài Nguyễn Đức 075200012896 15/05/2000 Kp 2 Tân Triều Nam/남성 26 185 0365091764

282 Tuấn Nguyễn Công 025095006375 18/02/1995 ấp 5 Nha Bích Nam/남성 31 172 0337673893
28
3 Thi Trần Nguyễn Mộng 082190004896 06/10/1990 Kp 12 Trấn Biên Nữ/여 36 160 0937466199

284 Mai lê Thị Trúc 086197000744 07/07/1997 Kp Phố Lố An Lộc Nữ/여 29 155 0392768492
28
5 Tuấn Nguyễn Mạnh 075092004984 31/10/1992 Kp Thọ Phước Xuân Lộc Nam/남성 34 160 0763371526

286 Vang Phạm 056088014401 29/03/1988 Kp Hiệp Xuân Xuân Lộc Nam/남성 38 162 0963506277
28
7 Thu Trần Thị 075184015905 02/11/1984 ấp An Chu Bình Minh Nữ/여 42 155 0962746687

288 Tuất Nguyễn Đức 091093010787 17/12/1993 Kp 2 Hố Nai Nam/남성 33 160 0865200738
28
9 Trang Trần Thùy 075300015474 01/10/2000 Kp Tân mai Phước Tân Nữ/여 26 155 0877833331

290 Lý Lê Thị 070186003004 28/03/1986 Phước Lộc Bình Tân Nữ/여 40 158 0398179386
29
1 Thư Nguyễn Quỳnh Anh 075199002221 15/03/1999 Kp 21 Tam Hiệp Nữ/여 27 159 0967729327

292 Danh Nguyễn Phúc 075095001186 12/01/1995 Kp 2 Tân Phú Nam/남성 31 163 0971971231
29
3 Tịnh Võ Thị Thanh 075189023807 10/11/1989 Kp Trung Nghiã Xuân lộc Nữ/여 37 159 0977445611

294 Vinh Lê Thị 038181006894 18/07/1981 Kp 1 Trị An Nữ/여 45 150 0942808111
29
5 Nghĩa Đặng Bá Hữu 045099006220 08/05/1999 ấp 1 Trảng Bom Nam/남성 27 165 0359435464

296 Vi Nguyễn Thị Thúy 075189024610 15/11/1989 Kp 5 Hố Nai Nữ/여 37 160 0916494708
29
7 Sơn Nguyễn Ngọc 075095004650 22/06/1995 Kp Sông Trầu 3 Trảng Bom Nam/남성 31 165 0392565631

298 Diệu Nguyễn Thị Kim 075185022829 01/07/1985 Kp Trị An Trị An Nữ/여 41 154 0989243630
29
9 Thắng Nguyễn Văn 030080021686 15/08/1980 KP Hưng Phước Phước Tân Nam/남성 46 163 0987340687

300 Minh Hà Ngọc 075078001765 29/11/1978 Kp 6 Tân Phú Nam/남성 48 175 0914705223

cvk
30
1 Tím Nguyễn Thị 094178007656 01/01/1978 Kp 1 Tân Phú Nữ/여 48 156 0938756978

302 Duy Hoàng Quốc 075097011995 21/02/1997 ấp Xuân Đà Xuân Hòa Nam/남성 29 160 0932746154
30
3 Nhung Trần Thị 044178008736 16/12/1978 ấp 5 An Viễn Nữ/여 48 153 0975211221

304 Tùng Lê văn 091083017606 01/07/1983 Kp Thiên Bình Tam Phước Nam/남성 43 162 0796175749

Cvk
30
5 Chót Đinh Thị Út 091185006815 01/01/1985 Kp Thiên Bình Tam Phước Nữ/여 41 158 0796175749

306 Tiến Nguyễn Thị 070181002741 01/01/1981 Tân Tân Lộc Xã Tân
Tiến

Nữ/여 45 1m65 0388580240

30
7

Thắm Cao Thị Hồng 040185008207 16/07/1985 Thôn Tân Hoà Xã Tân
Tiến

Nữ/여 41 1m60 0978930658

308 Anh Nguyễn Việt 070185005852 01/01/1985 KP 8 Phường
Lộc Ninh

Nữ/여 41 0989707997

30
9 Non Trương Văn 091091017778 01/01/1991 Kp Long Đức 3 Tam Phước Nam/남성 35 163 0395011163

310 Anh Vũ Hoàng 075087010732 08/05/1987 Kp 1 Hố Nai Nam/남성 39 175 0907959114
31
1 Quân Bùi Minh 075081005858 23/02/1981 Đông Kim Gia Kiệm Nam/남성 45 167 0909167046

312 Tú Phạm Minh 077098001288 18/07/1998 Phước Thiền Nhơn Trạch Nam/남성 28 160 0922575128
31
3 Hào Trần Văn 077200001813 15/05/200 Phước Thiền Nhơn Trạch Nam/남성 26 163 0985542552

314 Len Nguyễn Thị 038184047576 22/10/1984 Kp.10 Long Bình Nữ/여 42 158 0379978916
31
5 Vinh Võ Tấn 075082013194 25/12/1982 ấp Hiệp Quyết Định Quán Nam/남성 44 156 0763491686

316 Oanh Nguyễn Thị Hoàng 075191019963 19/05/1991 Kp.2 Long Bình Nữ/여 35 157 0382989848
31
7 Trung Trần Minh 075090021362 29/08/1990 Ấp Đông Hòa Hưng Thịnh Nam/남성 36 178 0769225584

318 Dũng Lê Thành 075082003756 09/09/1982 Ấp 5 Thanh Sơn Nam/남성 44 175 0901648094
31
9 Xuyên Nguyễn Thị Khắc 075181004070 25/11/1981 Ấp 6 Thanh Sơn Nữ/여 45 150 0347755817

320 Liên Nguyễn Thị Mỹ 075195005685 20/05/1995 kp. Thọ Phước Xuân Lộc Nữ/여 31 150 0933314644
32
1 Diễm Nguyễn Thị Hồng 075188005957 30/12/1988 Ấp Tam Hiệp Xuân Lộc Nữ/여 38 0379182395

322 Vũ Trần Nguyên 075090009308 08/12/1990 Ấp Trung Hòa Hưng Thịnh Nam/남성 36 167 0369244521
32
3 Minh Nguyễn Thị Thanh 075193014245 16/12/1993 Ấp Tây Hòa Hưng Thịnh Nữ/여 33 165 0782772350

324 Kiều Lê Thị Thúy 091188004471 21/03/1988 Trầu Nhơn Trạch Nữ/여 38 150 0795946829
32
5 Thành Nguyễn Văn 024093007759 18/12/1993 KP.2 Long Hưng Nam/남성 33 170 0707123222

326 Danh Trương Minh 095083007309 05/04/1983 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 43 168 0823304404
32
7 Phương Ngô Văn 092088015154 03/11/1988 An Chu Bình Minh Nam/남성 38 168 0902785956

328 Linh Bao Vũ 096092007601 27/01/1992 Ấp Chiến Thắng Xuân Định Nam/남성 34 172 0899628638
32
9 Đảm Cao Minh 095087008694 29/08/1987 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 39 169 0989100252

330 Cường Nguyễn Văn 044093014369 02/11/1993 Kp. Trảng Bom 1 Trảng Bom Nam/남성 33 165 0843746533
33
1 Nghĩa Nguyễn Văn 044087005763 16/11/1987 Kp. Giang Điền Trảng Bom Nam/남성 39 167 0946049956

332 Phương Lê Thanh 084080001540 01/01/1980 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 46 165 0779876425
33
3 Minh Hồ Việt 095088013629 12/04/1988 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 38 166 0777661990

334 Huê Nguyễn Thị 044194019136 16/03/1994 Kp. Trảng Bom 1 Trảng Bom Nữ/여 32 153 0961284103
33
5 Huê Lê Thị 030178016032 19/09/1978 Kp.3 Tam Hiệp Nữ/여 48 160 0908964896

336 Trường Nguyễn Văn 096080002687 01/01/1980 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 46 164 0984550467
33
7 Dương Nguyễn Quốc 096090014402 06/05/1990 Kp.3 Tam Hiệp Nam/남성 36 170 0933452293

338 Kim Nguyễn Thị 075189015101 14/04/1989 Ấp 9/4 Hưng Lộc Nữ/여 37 160 0971262848
33
9 Nhuận Trịnh Văn 042078013836 20/06/1978 Kp. Hương Phước Phước Tân Nam/남성 48 0966877625

340 Thu Đỗ Bảo 075082015808 08/12/1982 Kp.4 Tân Tiến Nam/남성 44 165 0971262848
34
1 Vy Hoàng Thị Tường 75197016277 04/07/1997 ấp 2 Gia Kiệm Nữ/여 29 156 0867282749

342 Vương Nguyễn văn 038085006417 20/06/1985 Thôn 1 Xã Đak
Nhau

Nam/남성 41 168 098345220
7(Vợ)

34
3

Ví Điểu 070095005813 18/09/1995 Tổ 7, Kp Sóc BưngPhường An
Lộc

Nam/남성 31 160 0338801795 Dân tộc thiểu số

344 Nhiên Trần Thị 095188010358 01/01/1988 Kp 3 Tam Hiệp Nữ/여 36 153 0913932313

345 Phương Huỳnh Thị Trúc 075195009270 23/12/1995 ấp Tân Hưng An Viễn Nữ/여 31 164 0972288848

346 Linh Phan Thị Ngọc 07519518636 19/02/1995 Kp Thiên Bình Tam Phước Nữ/여 31 166 0338222156
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